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PHẦN I. ĐỌC HIỂU ( 3,0 điểm)
           Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:
… Ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến của riêng bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến ấy là không đúng.

... Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với người hòa nhã và cứng rắn đối với kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu phải biết lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lí để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp mà thôi…

Xin hãy dạy cho cháu biết mỉm cười khi buồn bã…Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm  thế và cẩn trọng trước những ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

Xin hãy đối xử dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu có đủ can đảm biểu lộ sự kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm….

            (Trích Thư Tổng thống Mĩ A. Lin-côn gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? (0,5 điểm)
Câu 2: Chỉ ra 01 biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn trích và nêu tác dụng của biện pháp tu từ ấy? (1,0 điểm)
Câu 3: Vì sao A. Lin-côn lại xin thầy giáo của con trai hãy dạy cho cháu biết mỉm cười khi buồn bã?(0,5 điểm)
Câu 4: Anh/chị nhận được thông điệp gì từ câu nói chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn? (1,0 điểm)
PHẦN II. LÀM VĂN ( 7,0 điểm)
Câu 1 ( 2,0 điểm)
          Hãy viết 1 đoạn văn  nghị luận khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trong phần đọc hiểu: Phải biết lắng nghe.

Câu 2 ( 5,0 điểm)

         Quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ: 



Một mai, một cuốc, một cần câu,



Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.




Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,



Người khôn, người đến chốn lao xao.



Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,




Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.




Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống,




Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.



             ( Nhàn, Ngữ văn 10 tập 1, NXB Giáo dục)
-------------------Hết------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:............................................................ Số báo danh:.................................
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	Phần
	Câu 
	                     Nội dung
	Điểm

	Đọc hiểu
	1
	Phương thức biểu đạt chính: nghị luận


	0,5

 

	
	2
	* Biện pháp tu từ nổi bật: lặp cú pháp (xin hãy dạy cho cháu…)
* Tác dụng: làm nổi bật mong muốn con mình được giáo dục và dạy dỗ của Tổng thống A. Li –côn đầy chân thành  và thiết tha.
- Tìm đúng biện pháp tu từ nhưng không chỉ rõ biểu hiện ở đâu  và phân tích được hiệu quả nghệ thuật: 0,75 đ.

- Tìm đúng biện pháp tu từ, chỉ rõ biểu hiện nhưng không phân tích được hiệu quả nghệ thuật: 0,5

- Tìm đúng biện pháp tu từ nhưng không chỉ rõ biểu hiện ở đâu và không phân tích được hiệu quả nghệ thuật : 0,25 đ.
- Không  làm hoặc tìm không đúng biện pháp tu từ: 0 đ
	0,5
0,5

	
	3
	A. Lin-côn xin thầy giáo của con trai hãy dạy cho cháu biết mỉm cười khi buồn bã vì:
Khi buồn bã là những khi ta chán nản, bế tắc, tuyệt vọng, thất bại. Ta cần biết mỉm cười, lạc quan vượt qua khó khăn, thử thách để có thể đạt đến mục đích sống, đạt đến thành công.

- Trả lời có ý như trên : 0,5 đ.

- Trả lời được 1/2 ý trên hoặc chung chung không rõ ý: 0,25 đ.
- Trả lời sai hoặc không trả lời: 0 đ
	0,5



	
	4
	 Câu nói gửi đến thông điệp:
- Hãy biết dấn thân vào những thử thách, khó khăn trong cuộc sống. 
- Chỉ có những khó khăn, thử thách thực sự của cuộc sống mới có thể tôi luyện nên những phẩm chất tuyệt vời, đáng quý cho con người; giúp con người tự tin và bản lĩnh hơn trong cuộc sống.
- Trả lời có ý như trên : 1,0 đ.

- Trả lời được 1/2 ý trên: 0,5 đ

- Trả lời chung chung: 0,25 đ.

- Trả lời sai hoặc không trả lời: 0 đ
	0,5

0,5

	Làm văn
	1
	Hãy viết 1 đoạn văn  nghị luận khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Phải biết lắng nghe.


	2,0

	
	
	Yêu cầu chung:
- Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận xã hội để viết 1 đoạn văn; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết: không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể :

1. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: Phần mở đoạn biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; các câu triển khai ý chủ đề liên kết chặt chẽ với nhau, cùng làm sáng tỏ vấn đề ; phần kết đoạn khái quát được vấn đề  và thể hiện được nhận thức của cá nhân.
	0,25

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Ý nghĩa của việc phải biết lắng nghe trong cuộc sống
	0,25

	
	
	3. Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp: các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ: sử dụng linh hoạt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng, dẫn chứng lấy cụ thể và sinh động. Sau đây là một số gợi ý:
– Giải thích:

Lắng nghe là hiểu, đồng cảm, cảm nhận, sẻ chia….với người khác trong cuộc sống.

– Bàn luận

+ Biết lắng nghe là biết chia sẻ, đồng cảm…Khi lắng nghe con người có thể hiểu biết hơn về người khác, có sự đồng cảm, đồng điệu, bao dung, giúp đỡ…

+ Biết lắng nghe con người có thể thấy được những nhận xét, đánh giá của người khác về bản thân, có cái nhìn khách quan, toàn diện về bản thân từ đó phát huy mặt mạnh, hạn chế, khắc phục mặt yếu.

+ Không chỉ lắng nghe người khác mỗi người còn cần phải lắng nghe chính mình; biết sàng lọc ý kiến.

+ Phê phán những người không biết lắng nghe: tự cao tự đại, bảo thủ…

- Bài học:

+ Thấy được ý nghĩa của việc biết lắng nghe để điều chỉnh hành vi, thái độ cho phù hợp trong cuộc sống;
+ Lắng nghe mọi người xung quanh và lắng nghe chính mình để có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc.
* Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt theo ý kiến bản thân nhưng phải đảm bảo những ý sau:

- Giải thích vấn đề;

- Nêu ý nghĩa của việc biết lắng nghe;

- Rút ra bài học cho bản thân.
	1,25

0,25

0,75

0,25

	
	
	4. Sáng tạo, chính tả, dùng từ, đặt câu.

Có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; không mắc lỗi chính tả.
	0,25

	
	2
	Quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ Nhàn
	5.0

	
	
	Yêu cầu chung.

Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài  nghị luận phân tích nhân vật trong thơ trữ tình để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể:

1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Trình bày đủ các phần MB, TB, KB. Phần MB biết dẫn dắt hợp lí và nêu đượcvấn đề; phần TB biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau, cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần KB khái quát được vấn đề và thể hiện được ấn tượng, cảm xúc sâu đậm của cá nhân.

- Thiếu MB hoặc KB, TB chỉ có 1 đoạn văn hoặc cả bài viết chỉ có 1 đoạn văn .
	0,5 

0



	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
	0,5

	
	
	3. Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp
	3,5

	
	
	a. Mở bài
- Giới thiệu vài nét chính về tác giả, tác phẩm.
- Khái quát ngắn gọn nội dung bài thơ cần cảm nhận, nêu vấn đề nghị luận.
b. Thân bài:

   Cảm nhận từ ngữ, hình ảnh thơ, hiệu quả của các biện pháp nghệ thuật làm nổi bật nội dung sau:
- Hai câu đề: 

+ Hình ảnh lão nông với tư thế chủ động, phong thái ung dung;

+ Mặc kệ người đời tác giả vẫn kiên định với lối sống đã chọn.

=> Nhàn là vui thú  điền viên,  an nhiên tự tại với lối sống đã chọn.

- Hai câu thực:

+ Đối lập ta – người, dại – khôn, nơi vắng vẻ - chốn lao xao;

+ Tác giả tự nhận mình là dại tìm tới chốn thanh tịnh, không bon chen ; xa lánh chốn quyền quý, bon chen.

=> Nhàn là lánh mình khỏi chốn danh lợi.

- Hai câu luận: 

+ Đạm bạc ở những thức ăn quê mùa, dân dã (măng trúc, giá); ở cách sinh hoạt (tắm hồ, tắm ao) như bao nhiêu người dân quê khác;
+ Thanh cao trong sự trở về với tự nhiên, mùa nào thức ấy.

=> Nhàn là thuận theo tự nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên.

- Hai câu kết:

+ Sử dụng điển tích, coi công danh phú quý chỉ là chiêm bao;

+ Tỉnh táo trong nhận thức, minh mẫn của một bậc đại trí.

=> Nhàn là vượt lên trên, xem thường danh  lợi.

- Đánh giá: 

+ Nhàn không phải là nhàn nhã, không phải là quay lưng với xã hội mà nhàn là hòa hợp với thiên nhiên, giữ cốt cách thanh cao, vượt lên trên danh lợi;

+ Đặt trong hoàn cảnh xã hội phong kiến có những suy vi về đạo đức thì quan niệm sống nhàn của tác giả mang yếu tố tích cực.
c. Kết bài
Khẳng định lại vấn đề, liên hệ.

* Lưu ý: Học sinh có thể triển khai bổ ngang theo từng cặp câu hoặc triển khai bổ dọc theo chủ đề nhưng phải đảm bảo rút ra được quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
	0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

	
	
	4. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề.
	0,25

	
	
	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ , đặt câu.
	0,25
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